ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II TOÁN 7
NĂM HỌC 2025 – 2026
1. Kiến thức
· Đại số: Ôn tập các kiến thức về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
· Hình học: Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác.
2. Bài tập tham khảo
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

Câu 1:  Nếu  thì:
A. ac = bd.		     B. ad = bd.		  C. ad = bc.                       D. ab = cd.

Câu 2:  Nếu  thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k =


A. 3.                               B. – 3.                        C. .		 D. .
Câu 3: Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ a(a khác 0), ta có:



A. y = ax .                      B. .                          C. .	D. .


Câu 4: Nếu  thì 




A. .                    B. .                       C. .            D. .

Câu 5:  Biết .Vậy x bằng:
A. 3.                                B. 5 .                                 C. 9 .                        D. 15.

Câu 6: Cho  và y – x = 2. Vậy giá trị của x, y là:
A. x = 10,y = 12.                                                  B. x = 18,y = 20.       
C. x = 12,y = 14.                                                  D. x = 14,y = 16.
Câu 7: Độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2,3,5 và chu vi của tam giác là 90 cm. Độ dài 3 cạnh của tam giác là:
A. 18cm; 27cm ; 45cm.                                        B. 50cm; 30cm ; 10cm.  
C. 40cm; 35cm ; 15cm.                                        D. 35cm; 30cm ; 25cm.
Câu 8: Số đo mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng:




A.                             B.  		          C.         		D. 
Phần 2. Trắc nghiệm chọn đúng - sai. 
Câu 9: Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào sau các khẳng định sau:

A.  có một góc nhọn là tam giác nhọn 

B.  có góc B bằng 900 là tam giác vuông


C.  có AB > AC > BC thì 

D.  có góc A là góc tù thì cạnh dài nhất là AB
Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 10:  Cho hình vẽ sau, hỏi   theo trường hợp……………….
[image: ]
Câu 11: Cho hình vẽ sau : Đoạn thẳng AH được gọi là đường…………………
                                   [image: ]
Câu 12: Ở hình dưới, đường thẳng d được gọi là đường ………………….của đoạn thẳng AB
                       [image: ]
Câu 13: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó cách đều…………………….. của tam giác đó.

Câu 14: Cho  (AB < AC), AM là tia phân giác của góc A (M thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AB = AD. Kéo dài AB và DM cắt nhau tại N.

 theo trường hợp ……………………………………………………

II/PHẦN BÀI TẬP

[bookmark: _Hlk191934550]Câu 15: Cho tỉ lệ thức  , x = ?

[bookmark: _Hlk192168896]Câu 16: Cho tỉ lệ thức  và  x + y = 18. Giá trị của x và y là bao nhiêu?
Câu 17: Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k=7. 
a) Biểu diễn y theo x
b) Biểu diễn x theo y
Câu 18: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và x = 6 thì y = - 5
a) Tìm hệ số tỉ lệ
b) Biểu diễn x theo y
[bookmark: _Hlk192168760]Câu 19: Biết a: b: c = 9:8:7 và a + b – c = 30. Tìm a, b, c?                  
[bookmark: _Hlk192168844]Câu 20: Từ đẳng thức 2.10 = 4.5 có thể lập được tỉ lệ thức nào?
Câu 21: Một nông trường có 2 máy gặt (có cùng năng suất) đã gặt xong một cánh đồng hết 4 giờ. Hỏi nếu có 4 máy như thế sẽ gặt xong cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?
Câu 22: Trong các bộ ba độ dài dưới đây, bộ ba nào là độ dài ba cạnh của một tam giác ?
A.   7 cm; 8 cm; 9 cm                          B.    2 cm; 7 cm; 9 cm                          
C.    8 cm; 4 cm; 1 cm                          D.   4 cm; 5 cm; 8 cm
[image: A triangle with a circle and a circle with a point

Description automatically generated with medium confidence]Câu 23:Cho hình vẽ sau: chứng minh hai tam giác MPQ và MEQ bằng nhau và chứng minh QM là tia phân giác của góc PQE




Câu 24: Kết thúc năm học số học sinh giỏi của hai lớp 7C và 7D tỉ lệ với các số 4 ; 2. Tính số học sinh Giỏi của mỗi lớp biết số học sinh giỏi của lớp 7C nhiều hơn lớp 7D là 6 học sinh.
Câu 25: Cho  cân tại A. Từ A kẻ AD vuông góc với BC ( D thuộc BC)
a)  Chứng minh : ADB =                     
b) Chứng minh : DB=DC.

Câu 26: Cho tam giác MNP vuông tại M có NM < MP. Tia phân giác của góc N cắt MP tại Q. Kẻ QK vuông góc với NP (KNP).


a) Chứng minh: MNQ = KNQ.
b) Chứng minh: QM = QK.


…………………………Hết……………………….
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